Tình hình hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và đối tác Hàn Quốc


I. Tình hình, kết quả hợp tác


1. Thu hút đầu tư:

1.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 247 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8.931,8 triệu USD; trong đó có 38 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 204,16 triệu USD. Các dự án FDI Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, nông, lâm nghiệp và thương mại - dịch vụ.
1.2. Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN):

Có 02 tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đăng ký hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng, gồm World Share Corporation (World Share) và Sarang Global Friends Association Inc. (SGF). Trong giai đoạn 2025 - 2026, 02 tổ chức World Share và SGF đã thực hiện 12 chương trình, dự án, phi dự án viện trợ về giáo dục và giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng giá trị viện trợ là 8,94 tỷ đồng. 
Ngoài ra, thực hiện chương trình trao học bổng thường niên, Tập đoàn CJ CheiJedang đã trao tặng 100 suất học bổng với tổng trị giá 450 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó của tỉnh.
2. Xuất nhập khẩu:

Thị trường Hàn Quốc là một trong những thị trường truyền thống của tỉnh Lâm Đồng với cơ cấu mặt hàng khá đa dạng. Trong năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng sang Hàn Quốc đạt 46,29 triệu USD; trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 56,15 triệu USD, tăng 9,86 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm alumin và hydroxit nhôm (17,44 triệu USD), cà phê nhân (9,53 triệu USD), rau củ quả (9,18 triệu USD), hàng may mặc (3,66 triệu USD) và hoa tươi (2,93 triệu USD). Kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 7,77 triệu USD, chủ yếu là nguyên liệu dệt may, nhựa và sản phẩm từ nhựa, giấy và sản phẩm từ giấy, vật tư nông nghiệp và một số mặt hàng khác.
	STT
	Nội dung
	Tổng kim ngạch

(Triệu USD)

	
	
	Năm 2025
	9 tháng đầu năm 2026

	I
	Xuất  khẩu
	46,29
	56,15

	1
	Alumin và hydroxit nhôm
	32,23
	17,44

	2
	Cà phê nhân
	2,58
	9,53

	3
	Rau củ quả
	4,12
	9,18

	4
	Hoa tươi
	3,89
	2,93

	5
	Hàng may mặc
	2,08
	3,66

	6
	Các mặt hàng khác (Cao lanh, Ván MDF, Thủy sản, gốm sứ)
	1,39

	13,41

	II
	Nhập khẩu 
(Nguyên liệu dệt may, nhựa và sản phẩm từ nhựa, giấy bìa và sản phẩm từ giấy, vật tư nông nghiệp,…)
	4,8
	7,77


3. Du lịch:

Trong những năm qua, thị trường khách Hàn Quốc luôn là một trong các thị trường có số lượt khách đến tỉnh Lâm Đồng cao nhất trong thị trường khách du lịch quốc tế, cụ thể:
- Năm 2025: 288.253 lượt khách.

- 9 tháng đầu năm 2026: 160.782 lượt khách. 
4. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch:

- Tháng 6/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức đón Đoàn đại diện lãnh đạo tỉnh Gyeonggi, Hiệp hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) và các doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã khảo sát thực tế sản phẩm du lịch, dịch vụ, ẩm thực, âm nhạc tại các khách sạn nghỉ dưỡng, khu - điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng; tham dự chương trình gặp mặt, giao lưu “Kết nối Văn hóa, hợp tác Du lịch: Lâm Đồng và đối tác Hàn Quốc” với 05 Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng với doanh nghiệp, hiệp hội, đối tác Hàn Quốc. Chương trình đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai đa dạng, sáng tạo các hoạt động kích cầu du lịch; khảo sát, nghiên cứu xây dựng phát triển sản phẩm mới, mở rộng tour, tuyến du lịch đến Hàn Quốc; chủ động liên kết, để giới thiệu và quảng bá đến các đối tác Hàn Quốc về thương hiệu du lịch Lâm Đồng.

-  Tháng 11/2025, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư ,Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Da Hae International tổ chức Chương trình Sự kiện K-Market Đại hội Việt Nam 2025 (2025 K-VIETNAM POP UP FESTA IN DALAT) với sự tham gia của 58 doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và 53 doanh nghiệp Hàn Quốc. Tại sự kiện diễn ra các chương trình: Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng với doanh nghiệp Hàn Quốc; Chương trình triển lãm thương mại Việt - Hàn, giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc thu hút hơn 25.000 lượt khách đến tham quan, doanh thu của doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Hàn Quốc đạt trên 3 tỷ đồng và đặc biệt có 37 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Hàn Quốc được ký kết.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư ,Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) ký kết Bản ghi nhớ giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (TIPC Lâm Đồng) và Hiệp hội doanh nhân và đâu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) giai đoạn 2024 - 2026. Nội dung tập trung vào kết nối nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc với tỉnh Lâm Đồng; tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, giao thương, hội chợ, triển lãm và quảng bá đầu tư, thương mại, du lịch; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của tỉnh tại Hàn Quốc; kết nối các đối tác, hệ thống phân phối và doanh nghiệp lữ hành; hỗ trợ giới thiệu các nhà đầu tư Hàn Quốc có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ phù hợp đến tìm hiểu, đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Lâm Đồng.

5. Hợp tác cấp địa phương:

Nhằm duy trì hiệu quả và thuận lợi trong triển khai hợp tác quốc tế cấp địa phương và công tác biên giới, lãnh thổ sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025; trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập; UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Công thư của lãnh đạo UBND tỉnh gửi đến 01 đối tác Hàn Quốc
 tham gia ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh UBND tỉnh nhằm thông báo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và bày tỏ thiện chí của tỉnh Lâm Đồng mới tiếp tục thực hiện các thỏa thuận quốc tế đã ký kết; đồng thời tiếp quản hoặc chuyển giao cho cơ quan, đơn vị phù hợp tiếp quản 03 thỏa thuận
 và chấm dứt 01 thỏa thuận
 nhân danh UBND cấp huyện với đối tác là chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị của Hàn Quốc.
Tháng 12/2025, tỉnh Lâm Đồng đón tiếp Đoàn công tác thành phố Chuncheon (tỉnh Gyeonggi) sang thăm, làm việc và trao đổi các nội dung nhằm cụ thể hóa việc tỉnh Lâm Đồng tiếp quản thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa thành phố Đà Lạt (trước sáp nhập) và thành phố Chuncheon trong năm 2026. Nhân dịp này, Đoàn đã trao tặng 100.000.000 VND (tương đương 3.800 USD) hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

6. Hợp tác trong lĩnh vực lao động 
6.1 Công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương

Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 55 người lao động quốc tịch Hàn Quốc đang làm việc (trong đó: có 49 người được cấp giấy phép lao động, 01 người được cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động và 05 người thuộc diện thông báo, không phải thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận). Người lao động Hàn Quốc làm việc trên địa bàn tỉnh chủ yếu trong các lĩnh vực: buôn bán đồ dùng; công nghiệp chế biến; dịch vụ lưu trú, ăn uống; du lịch và một số lĩnh vực khác.
6.2 Công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc

Thực hiện Bản ghi nhớ về Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS), trung bình hằng năm tỉnh tuyển chọn và đưa gần 100 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc; hiện có 280 lao động đang làm việc ổn định tại Hàn Quốc, chủ yếu trong các ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng. 
Đối với chương trình hợp tác đưa lao động thời vụ giữa Lâm Đồng và thành phố Jeong-eup, tỉnh Jeollabuk, năm 2022 tỉnh đã ký kết các thỏa thuận hợp tác; tháng 4/2023 đưa 34 lao động sang làm việc thời vụ. Đến tháng 9/2023, có 14 lao động được gia hạn thị thực, 01 lao động về nước trước hạn và 19 lao động tự ý bỏ trốn, ở lại Hàn Quốc trái pháp luật. Tỉnh đã phối hợp vận động người lao động trở về nước, đồng thời đề nghị phía Jeong-eup phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
II. Nhu cầu hợp tác, kết nối
1. Lĩnh vực nông nghiệp:

- Thúc đẩy xuất khẩu một số sản phẩm nông sản của tỉnh có tiềm năng xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ tại thị trường Hàn Quốc, cụ thể: cà phê, sẩu riêng, bơ, thanh long, mắc ca, chè, thủy sản,…

- Hỗ trợ chuyển giao các giống cây trồng (rau, hoa, dược liệu, dâu tây…), phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và công nghệ chế biến nông sản; đồng thời, đẩy mạnh xuất khẩu các loại sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng đến thị trường Hàn Quốc. 

- Đào tạo nâng cao năng lực cho các Trung tâm nghiên cứu; trang trại vườn ươm để sản xuất giống rau, hoa, dâu tây sạch bệnh, đạt tiêu chuẩn sản xuất vườn ươm. Xây dựng, hoàn thiện quy trình canh tác đạt chứng nhận GAP, hữu cơ…

- Hỗ trợ nhập khẩu các giống rau, hoa, dâu tây mới cho năng suất, chất lượng cao; xúc tiến xuất khẩu nông sản của tỉnh Lâm Đồng sang thị trường Hàn Quốc.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông minh, giải pháp IoT ứng dụng trong canh tác rau, hoa, dâu tây công nghệ cao; quản lý trang trại và thương mại điện tử nhằm hiện đại hóa ngành rau, hoa, dâu tây của tỉnh.

- Giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện, phát triển sản xuất nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ của hai địa phương.

- Tạo điều kiện kết nối cho doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của hai bên giao lưu, chia sẻ thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu phát triển các bộ giống cây trồng mới, hiệu quả cao, có điều kiện tự nhiên phù hợp như: các giống sâm Hàn Quốc, giống dâu tây và một số giống cây khác có lợi thế cạnh tranh của hai địa phương.

- Hỗ trợ kết nối cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh các mặt hàng nông sản có lợi thế cạnh tranh có cơ hội giao lưu, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng phù hợp tại các Hội chợ triển lãm, khu trưng bày sản phẩm tại hai địa phương, kết nối tiêu thụ nông sản của hai bên.
2. Lĩnh vực thương mại:

- Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu truyền thống của hàng hoá tỉnh Lâm Đồng, với những ưu điểm nổi bật như: mức chi tiêu cao, văn hoá có nhiều nét tương đồng và khoảng cách địa lý không quá xa. Do vậy, cần đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh sang thị trường Hàn Quốc. Đề xuất hợp tác kết nối để đưa các sản phẩm của địa phương vào tiêu thụ trong chuỗi các hệ thống bán lẻ của Hàn Quốc như: Lotte, GS25, E-Mart, K-mart.

- Đề xuất doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư - sản xuất - xuất khẩu để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản. Ngoài ra, có thể nghiên cứu hình thành các Khu/cụm công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Lâm Đồng.
- Thúc đẩy kết nối hợp tác giữa Hàn Quốc và Lâm Đồng trong việc phát triển ngành dâu tằm tơ, cụ thể: hợp tác đầu tư công nghệ dệt lụa tơ tằm, công nghệ nhuộm hoàn tất để nâng cao chất lượng tơ lụa Lâm Đồng, phát triển các dòng lụa cao cấp, vải thời trang và sản phẩm dệt may từ tơ tằm phục vụ thị trường Hàn Quốc.
3. Lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch:

- Phối hợp cung cấp thông tin về thị trường, thị hiếu, các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng và các quy định khác đối với việc liên kết, hợp tác xuất, nhập khẩu, đầu tư, kinh doanh, …. của hai nước nhằm phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết hợp tác kinh doanh.

- Hàng năm phối hợp tổ chức, tham gia các hội thảo, hội chợ triển lãm, các lễ hội, sự kiện về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của nhau nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác và quảng bá hình ảnh du lịch, sản phẩm thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời xây dựng chương trình kết nối tour, tuyến từ tỉnh Lâm Đồng đến thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc và ngược lại.

- Hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng quảng bá môi trường, tiềm năng, lợi thế và danh mục dự án kêu gọi đầu tư đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hiệp hội và đối tác Hàn Quốc; kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm và công nghệ hiện đại đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh. Kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Lâm Đồng với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hiệp hội và đối tác Hàn Quốc.
- Hỗ trợ kết nối với Cơ quan quản lý Du lịch Hàn Quốc; Liên minh các doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc, Hiệp hội Du lịch thủ đô Seoul, thành phố Busan (Hàn Quốc), Văn phòng Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc  vả các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác du lịch Hàn Quốc để tổ chức đoàn khảo sát (FAMTRIP) đến Lâm Đồng trong thời gian tới, nhằm tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch và thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc.
4. Phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục phối hợp với phía Hàn Quốc triển khai chương trình đưa người lao động tỉnh Lâm Đồng đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế của hai bên.

- Đề nghị phía Hàn Quốc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý người lao động; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình lao động, việc thực hiện hợp đồng, thời hạn cư trú và việc chấp hành pháp luật; kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm.

- Khi xây dựng, ký kết hoặc gia hạn các thỏa thuận hợp tác, đề nghị bổ sung cơ chế phối hợp và các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tình trạng người lao động tự ý bỏ trốn, ở lại Hàn Quốc trái pháp luật; đồng thời đề nghị phía Hàn Quốc có biện pháp quản lý, xử lý theo quy định pháp luật Hàn Quốc đối với các trường hợp vi phạm.

- Hai bên tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người lao động; nâng cao trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện đúng hợp đồng, chấp hành pháp luật và trở về nước đúng thời hạn, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc.
� Thành phố Guri - tỉnh Gyeonggi (ký kết năm 2012, chủ yếu duy trì ở mức độ xã giao).


� (1) Giữa thành phố Đà Lạt và thành phố Chuncheon thuộc tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (UBND tỉnh tiếp quản, Sở Ngoại vụ điều phối, UBND các xã, phường khu vực Đà Lạt trực tiếp thực hiện); 


   (2) Giữa thành phố Đà Lạt và Viện Nghiên cứu Môi trường Sinh thái Hàn Quốc (Sở Nông nghiệp và Môi trường kế thừa thực hiện trên cơ sở ký kết thỏa thuận quốc tế mới nhân danh cấp Sở); 


   (3) Giữa thành phố Đà Lạt và Bệnh viện Đông y - Đại học Y dược Wonkwang, Hàn Quốc (Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng kế thừa thực hiện trên cơ sở ký kết văn bản hợp tác quốc tế mới nhân danh đơn vị trực thuộc Sở).


� Hợp tác giữa thành phố Đà Lạt và quận Nam thuộc thành phố Gwangju, Hàn Quốc.






